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HƯỚNG DẪN LIÊN TỊCH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TỪ NĂM HỌC 2010-2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015

- Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về việc thực hiện Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục-Đào tạo, Tài chính và Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;
- Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015;
- Căn cứ Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố giai đoạn 2009-2015 và số 23/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 về việc ban hành chuẩn nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 3 (2009-2015);
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04/01/2011 về chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh thuộc diện hộ nghèo của thành phố giai đoạn 2010-2015;
- Căn cứ văn bản số 5703/BTC-HCSN ngày 4/5/2011 của Bộ Tài chính về việc kiến nghị của một số địa phương về chính sách miễn giảm học phí;
- Căn cứ văn bản số 811/TCDN-HSSV ngày 30/5/2011 của Tổng Cục dạy nghề về việc xác định đối tượng chính sách được miễn,giảm học phí theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH;
Liên Sở Giáo dục- Đào tạo, Tài chính và Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh mẫu giáo, giáo dục phổ thông; học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Một số khái niệm áp dụng :
a). Hộ nghèo: thành viên hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương và chuẩn nghèo của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015:

+ Hộ nằm trong phạm vi áp dụng chuẩn nghèo trung ương : hộ có thu nhập bình quân từ 400.000 đ/người/tháng (từ 4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống đối với huyện ngoại thành và từ 500.000 đ/người/tháng (từ 6 triệu đồng/người/năm) trở xuống đối với quận nội thành;

+ Hộ nằm trong phạm vi áp dụng chuẩn nghèo thành phố:

- Hộ có thu nhập bình quân trên 10 triệu/người/năm đến 12 triệu/người/năm;

- Hộ có thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/người/năm trở xuống

b) Đối tượng thụ hưởng miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập:

- Đối tượng chính sách có công, đối tượng hộ nghèo thành phố (có mã số) theo quy định.

- Các đối tượng còn lại theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP phải thường trú (KT1, KT2) tại thành phố.

c) Dân tộc thiểu số: Ngoài dân tộc Kinh, 53 dân tộc còn lại là dân tộc thiểu số. Tại thành phố, dân tộc thiểu số bao gồm : người Hoa, người Chăm, người Khmer, … (Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc)

d) Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở đi học nghề:

Học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề (trong quy định không phân biệt năm tốt nghiệp, thời gian đã tốt nghiệp dài hay ngắn) được áp dụng

2. Đối tượng
2.1. Đối tượng được miễn học phí:

a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11 ngày 29/6/2005. Cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh);

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Cụ thể:

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (nếu đối tượng học mẫu giáo và giáo dục phổ thông thì thuộc khoản 1 Nghị định 67/2007/NĐ-CP);

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật có khó khăn về kinh tế.

c) Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng;

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

(Đối tượng thuộc khoản 1 Nghị định 67/2007/NĐ-CP)

d) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ nghèo thành phố, áp dụng miễn (100%) học phí , như sau:

* Hộ nghèo thành phố có thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/người/ năm trở xuống nằm trong chuẩn nghèo Trung ương qui định thì thực hiện miễn học phí cho tất cả các thành viên đi học .

* Hộ nghèo thành phố có thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/người/ năm trở xuống nằm ngoài chuẩn nghèo Trung ương qui định thì thực hiện miễn (100% ) học phí đến thành viên thứ hai (2) đang đi học.

đ) Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập hộ nghèo

Do đó, hộ nghèo từ 7.200.000đồng/người/năm (4.800.000đ*150%) trở xuống đối với nông thôn và từ 9.000.000đồng/người/năm (6.000.000đ*150%) trở xuống đối với thành thị).

Văn bản của Bộ Tài chính xác định nhóm đối tượng này

2.2. Đối tượng được giảm 70% học phí:

Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại; cụ thể:

- Chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc;

- Chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại theo quy định.

2.3. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ nghèo (theo chuẩn nghèo của thành phố), áp dụng như sau:

- Thành viên thứ ba (3) trở lên (đang đi học) trong gia đình hộ nghèo có thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/ người/ năm trở xuống.

- Thành viên thuộc hộ nghèo có thu nhập bình quân trên 10 triệu/người/năm đến 12 triệu/người/năm. Trường hợp người học là con thứ 3 trở lên thì không xét giảm học phí.

c) Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

2.4. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế (nếu đối tượng mồ côi thì thuộc khoản 1 Nghị định 67/2007/NĐ-CP).

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ nghèo (theo chuẩn nghèo của thành phố), có thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/người/năm trở xuống.

Trong trường hợp hộ nghèo có sinh con thứ ba trở lên (các thành viên đang đi học), thì xét như sau:

* Nếu hộ nghèo thuộc chuẩn nghèo Trung ương qui định thì thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho tất cả các con thuộc hộ nghèo (không xem xét trường hợp sinh con thứ 3).

* Số hộ còn lại chỉ xét hỗ trợ 50% chi phí học tập đối với người con thứ 3 trở lên ( đang đi học).

3. Phạm vi áp dụng miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập:

3.1. Miễn giảm học phí:

3.1.1. Đối với hệ mẫu giáo và giáo dục phổ thông:

a) Loại hình trường áp dụng:

- Trường công lập.

- Trường dân lập, trường tư thục.

b) Mức học phí:

Áp dụng mức học phí của năm học tính miễn, giảm theo văn bản của cấp thẩm quyền ban hành.

3.1.2. Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học:

a) Loại hình áp dụng: Học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.

b) Mức học phí :

Căn cứ mức trần học phí tương ứng với từng ngành, nghề đào tạo được quy định tại Điều 12 Nghị định 49/2010/NĐ-CP. Cụ thể:

- Nếu mức học phí thực tế thấp hơn hoặc bằng mức trần quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP thì áp dụng mức học phí thực tế;

- Nếu mức học phí thực tế cao hơn mức trần quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP thì áp dụng mức trần học phí.

3.2. Hỗ trợ chi phí học tập :

a) Loại hình áp dụng :

Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dân lập, tư thục.

b) Mức hỗ trợ: 70.000đ/học sinh/tháng.

c) Thời gian được hưởng: theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC:
1. Cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có đối tượng được miễn, giảm học phí:
1.1. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập có đơn đề nghị miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo phụ lục I) gửi cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông kèm theo bản sao chứng thực các giấy tờ quy định, cụ thể như sau :

a) Đối với con người có công:

- Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại.

b) Đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa:

- Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện đối với trẻ em tại cộng đồng.

- Bản sao Quyết định tiếp nhận đối tượng của Giám đốc cơ quan quản lý hoặc Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội đối với trẻ em ở Cơ sở Bảo trợ xã hội.

c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:

- Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn.

- Bản sao Quyết định tiếp nhận đối tượng của Giám đốc cơ quan quản lý hoặc Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội đối với trẻ em ở Cơ sở Bảo trợ xã hội.

d) Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên:

- Giấy xác nhận của của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về tình trạng bỏ rơi, hoặc Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

đ) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ nghèo (theo chuẩn nghèo của thành phố) có thu nhập từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận cho đối tượng trong mẫu đơn theo phụ lục I, bao gồm các nội dung:

- Mã số hộ nghèo;

- Thu nhập bình quân cụ thể của hộ nghèo;

- Thuộc trường hợp hộ gia đình có sinh con thứ ba trở lên (đang đi học) hay không?

e) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên:

- Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động đối với đối tượng.

1.2. Phương thức chi trả:

Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập được cân đối trong dự toán kinh phí hàng năm phân bổ cho cơ sở này. Riêng năm 2011, cơ quan tài chính cùng cấp sẽ thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp bổ sung kinh phí cho các cơ sở giáo dục Mầm non và phổ thông công lập.

1.3. Thời điểm được hưởng:

Theo số tháng thực học kể từ ngày 01/7/2010.

2. Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách được quy định tại điểm b, c, d, đ, e khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 của Thông tư 29 học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập:

2.1. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông ngoài công lập phải làm đơn có xác nhận của nhà trường (mẫu đơn theo phụ lục II) gửi về:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh học THCS, THPT tại các trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: đối với học sinh học mẫu giáo, học sinh học THCS, THPT tại các trường thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo quản lý.

Kèm theo bản sao chứng thực các giấy tờ quy định tương tự như mục II.1.1

2.2. Phương thức chi trả:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em, học sinh học ở các trường Phòng quản lý.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh học ở các trường do Sở quản lý.

- Việc chi trả cấp bù học phí được cấp đủ trong 9 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 9 hoặc tháng 10; Lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

- Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông chưa nhận tiền cấp bù học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

2.3. Thời điểm được hưởng:

Theo số tháng thực học kể từ ngày 01/7/2010.

3. Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập:

3.1.Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ, học sinh, sinh viên phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo phụ lục III) có xác nhận của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện kèm theo bản sao chứng thực các giấy tờ như sau :

a) Đối với Học sinh, sinh viên là con của người có công:

- Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại.

b) Đối với sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa:

- Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận vào mẫu đơn theo phụ lục III đối với sinh viên tại cộng đồng, căn cứ:

+ Danh sách trước đây được hưởng trợ cấp xã hội hoặc bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện (khi còn trong độ tuổi được hưởng chính sách theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP)

+ Chứng tử của cha và mẹ đối với trường hợp mới phát sinh.

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xác nhận vào mẫu đơn theo phụ lục III đối với sinh viên đang được nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội công lập, căn cứ Quyết định tiếp nhận đối tượng.

- Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội xác nhận vào mẫu đơn theo phụ lục III đối với sinh viên đang được nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập, căn cứ Quyết định tiếp nhận đối tượng.

c) Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:

- Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn.

d) Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. (theo tiêu chí của Trung ương)

- Giấy khai sinh, nếu không có giấy khai sinh thì sử dụng Sổ hộ khẩu hoặc CMND là căn cứ để xác định dân tộc của mỗi công dân.

- Hộ nghèo: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận vào mẫu đơn theo phụ lục III mã số hộ nghèo cho đối tượng.

đ) Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động đối với đối tượng.

e) Sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cấp đối với Sinh viên một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

g) Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở đi học nghề:

Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cho đối tượng là học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở đi học nghề (kèm bản photo copy bằng tốt nghiệp trung học cơ sở).

3.2. Phương thức chi trả:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên có con đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp bù học phí miễn, giảm theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thanh toán, chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm cho gia đình người học theo quy định (Trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho gia đình người học được biết trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ).

- Tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí được cấp như sau:

+ Đối với học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập: cấp 10 tháng/năm theo kỳ hạn như sau: Lần 1 cấp vào tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm; Lần 2 cấp vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm.

+ Đối với học sinh, sinh viên học nghề thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn: Hỗ trợ tối đa theo mức trần học phí đối với cao đẳng nghề công lập quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và cấp theo số tháng thực học.

Trường hợp gia đình học sinh, sinh viên chưa nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dừng thực hiện chi trả. Khi học sinh, sinh viên được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật theo xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chi trả.

3.3. Thời điểm được hưởng:

Theo số tháng thực học kể từ ngày 01/7/2010.

4. Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng

4.1. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn theo phụ lục IV) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo bản sao chứng thực các giấy tờ quy định.

4.2. Phương thức chi trả:

- Phòng Lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm quản lý, quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho cha mẹ học sinh và ủy quyền Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập cho gia đình người học.

- Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chuyển tiền thanh toán hỗ trợ chi phí học tập kèm theo danh sách cụ thể số lượng đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập để Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc các trường (nơi có người học thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập) thực hiện chi trả tiền cho gia đình người học (danh sách nêu trên phải được thông báo công khai tại địa phương).

- Việc chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được cấp đủ trong 9 tháng/năm học và thực hiện 2 lần trong năm: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; Lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh chưa nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

4.3. Thời điểm được hưởng: Theo số tháng thực học kể từ ngày 01/01/2011.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với ngành Giáo dục – Đào tạo:
1.1. Sở Giáo dục - Đào tạo:

Hướng dẫn Ban Giám hiệu Trường mẫu giáo, giáo dục phổ thông thông báo chính sách hỗ trợ miễn-giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và thực hiện việc xác nhận theo quy định.

Hướng dẫn Trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học do thành phố quyết định thành lập và quản lý chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho đối tượng được thụ hưởng và thực hiện việc xác nhận theo quy định.

Thông báo Trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học thuộc Trung ương (thành phố không quản lý) đề nghị nhà trường phổ biến chính sách hỗ trợ miễn-giảm học phí cho đối tượng được thụ hưởng và thực hiện việc xác nhận theo quy định.

Trên cơ sở khung học phí được quy định tại điểm 1 Điều 11 và mức trần học phí tại điểm 1, 2, 3 Điều 12 của Nghị định 49, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động-TB&XH và các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức học phí cụ thể hàng năm (đối với các trường do địa phương quản lý) phù hợp với thành phố; phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học); phù hợp với các nhóm ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo (giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên).

1.2. Các Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thuộc Phòng Giáo dục- Đào tạo quận-huyện quản lý:

a) Đối với trường công lập: báo cáo số liệu thực hiện miễn giảm mà đơn vị đã kiểm tra và tổng hợp về Phòng Giáo dục - Đào tạo nơi thường trú để Phòng tổng hợp, đối chiếu, xác nhận số liệu; tiếp theo đó phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính quận huyện trình Thường trực Ủy ban nhân dân quận-huyện giao dự toán hoặc bổ sung dự toán kinh phí miễn-giảm học phí cho các trường.

b) Đối với học sinh trường dân lập, tư thục: Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện cấp trực tiếp cho cha mẹ hoặc học sinh.

1.3. Các trường trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo quản lý:

a) Đối với trường công lập: gửi báo cáo số liệu thực hiện miễn, giảm mà đơn vị đã kiểm tra và tổng hợp về phòng Kế hoạch tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục - Đào tạo chịu trách nhiệm cấp bù kinh phí miễn-giảm cho các Trường.

b) Đối với học sinh trường dân lập, tư thục: Sở Giáo dục - Đào tạo thực hiện cấp trực tiếp cho cha mẹ hoặc học sinh.

2. Đối với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội :

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Hướng dẫn Trường trung cấp, Cao đẳng nghề, Trung tâm dạy nghề do thành phố quyết định thành lập và quản lý chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho đối tượng được thụ hưởng và thực hiện việc xác nhận theo quy định.

Thông báo Trường trung cấp, Cao đẳng nghề thuộc Trung ương quản lý đề nghị Nhà trường phổ biến chính sách hỗ trợ miễn-giảm học phí cho đối tượng được thụ hưởng và thực hiện việc xác nhận theo quy định.

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định miễn, giảm học phí cho học sinh diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố trong giai đoạn từ năm học 2010 đến 2015.

Hướng dẫn Phòng Lao động-TB&XH, Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận-huyện trong việc thực hiện quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP.

Phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Tài chính trong việc lập kế hoạch hằng năm, tổ chức quản lý việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.

2.2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Hướng dẫn UBND, Ban giảm nghèo, tăng hộ khá phường, xã, thị trấn trong việc thực hiện quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP;

Phối hợp với Phòng Giáo dục- Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc lập kế hoạch hằng năm, tổ chức quản lý việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận, huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện việc cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định.

Ủy quyền cho UBND phường, xã, thị trấn chi hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng thụ hưởng.

2.3. Thường trực Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá Quận-Huyện:

Phối hợp cùng Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Giáo dục -Đào tạo quận-huyện trong việc lập kế hoạch hằng năm về kinh phí hỗ trợ miễn-giảm học phí và chi phí học tập cho đối tượng hộ nghèo, tổ chức thực hiện và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo qui định; trình Ủy ban nhân dân quận-huyện phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện về thành phố.

Phối hợp cùng Phòng Giáo dục -Đào tạo quận-huyện tổ chức chi cấp bù nguồn kinh phí hỗ trợ miễn-giảm học phí.

Hướng dẫn Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá Phường-Xã triển khai thực hiện chế độ miễn-giảm học phí. Tổ chức thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo theo quy định.

3. Sở Tài chính:
- Hướng dẫn Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận-huyện trong việc thực hiện quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP;

- Phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và sở, ngành liên quan xây dựng dự toán nhu cầu kinh phí chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của thành phố hằng năm.

4. Hướng dẫn chuyển tiếp :
Thành phố đã xây dựng phương án thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền cơ sở vật chất cho học sinh thuộc hộ nghèo của thành phố học ở cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, ngoài công lập và đã bố trí kinh phí thực hiện trong niên học 2010-2011. Do đó, Sở, ngành, quận, huyện tổ chức thực hiện phương án này trong năm 2010-2011 (Thông báo số 01/TB-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04/01/ 2011 về chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh thuộc diện hộ nghèo của thành phố giai đoạn 2010-2015).

Hướng dẫn có giá trị kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Sở Giáo dục - Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.
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